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I Phương thức xét tuyển 1

1 Phạm Ngọc Phương Anh 20/02/2003
Hải 

Phòng
2021 Aerobic

Giải vô địch 

Aerobic Châu Á 

lần thứ 5 (The 

̀̀5th Aerobic 

Gymnastics 

Asian 

Championships)

2015

Huy 

chương 

Bạc

85 85

2 Phan Công Minh 14/10/1994 Phú Yên 2012 Bắn súng

Giải Vô địch 

bắn súng Đông 

Nam Á

2017

Huy 

chương 

Vàng

80 80

3 Hoàng Ngọc 23/10/2003 Hà Nội 2021 Karate

Vô địch Karate 

Đông Nam Á 

lần 8 (The 8th 

SEAKF 

Championship)

2019

Huy 

chương 

Vàng

80 80

4 Nguyễn Ngọc Bích 28/10/2003 Hà Nội 2021 Karate

Vô địch Karate 

Đông Nam Á 

lần 8 (The 8th 

SEAKF 

Championship)

2019

Huy 

chương 

Vàng

80 80

(kèm theo Thông báo số 2535/TB-ĐHKT ngày 19 tháng 08 năm 2021)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐTS NGÀNH QTKD DÀNH CHO CÁC TNTT NĂM 2021 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH DÀNH CHO CÁC TÀI NĂNG THỂ THAO ĐỢT 2 NĂM 2021

(1) 

Giải thi đấu khu vực Châu Á

(2)

 Giải thi đấu khu vực Đông Nam Á

(3) 

Giải thi đấu quốc gia
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
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tốt 

nghiệp 
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Môn 

tham gia 

thi đấu
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sơ

Kết quả điểm trúng 

tuyển

Điểm 

phỏng 

vấn

Điểm 

trung 

bình 

chung
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II Phương thức xét tuyển 2

1 Hoa Minh Hiếu 24/8/2003 Hà Nội 2021 Cờ tướng

Giải Vô địch Cờ 

tướng trẻ Châu 

Á mở rộng - 

Việt Nam 2018

2018

Huy 

chương 

Đồng

20 60 80

2 Đặng Thị Linh 25/11/2000
Thanh 

Hóa
2018 Vật

Giải Vô địch 

Vật trẻ Đông 

Nam Á và Vô 

địch Đông Nam 

Á năm 2019

2019

Huy 

chương 

Vàng

30 55 85

3 Văn Vĩ Lương 18/05/2000
TP Hồ 

Chí Minh
2018

Thể dục 

dụng cụ

2016 Seazone 

Artistic Junior 

& Age Groups 

Championships

2016

Huy 

chương 

Vàng

30 55 85

4 Đỗ Nam Anh 21/04/2000 Hà Nội 2018

Thể dục 

dụng cụ 

và Thể 

dục nhào 

lộn trên 

dưới

Giải Vô 

địch trẻ, các 

nhóm tuổi 

năm 2018

2018

Huy 

chương 

Vàng

25 60 85

5 Tạ Hồ Phương Anh 11/04/2003 Hà Nội 2021 Thể dục

Hội khỏe 

Phù Đổng 

toàn quốc 

lần thứ IX

2016

Huy 

chương 

Vàng

20 60 80

6 Hoàng Thị Phương Anh 20/01/2000 Thái Bình 2018
Bóng 

chuyền

Giải U23 

bóng 

chuyền toàn 

quốc 2020

2020

Huy 

chương 

Vàng

25 60 85.0

7 Nguyễn Thị Ninh Anh 09/04/2000
Hải 

Dương
2018

Bóng 

chuyền

Giải U23 

bóng 

chuyền toàn 

quốc 2020

2020

Huy 

chương 

Vàng

25 60 85.0
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8 Lê Thị Phương Anh 18/04/2002
Nam 

Định
2020

Bóng 

chuyền

Giải VĐV 

trẻ toàn quốc
2020

Huy 

chương 

Đồng

15 55 70.0

9 Phùng Thị Huệ 28/01/2003 Hà Nội 2021 Điền kinh
Giải vô địch 

trẻ
2020

Huy 

chương 

Vàng

25 60 85

10 Vũ Mạnh Huy 13/08/2003
Hải 

Dương
2021

Giải Vô 

địch bóng 

bàn trẻ, 

thiếu niên, 

nhi đồng 

toàn quốc - 

Báo Thiếu 

niên tiền 

phong lần 

thứ 53

2019

Huy 

chương 

Vàng

25 60 85

11 Bùi Thị Khánh Huyền 13/04/2002
Thanh 

Hóa
2020

Bóng 

chuyền

Giải VĐV 

trẻ toàn quốc
2020

Huy 

chương 

Đồng

15 55 70.0

12 Lê Trúc Linh 01/02/2003
Quảng 

Ninh
2021 Wushu

Giải vô địch 

Wushu trẻ 

toàn quốc 

năm 2020

2020

Huy 

chương 

Vàng

25 60 85

13 Nguyễn Diệu Linh 14/07/2003
Ninh 

Bình
2021 Judo

Giải vô địch 

Judo toàn 

quốc năm 

2019

2019

Huy 

chương 

Vàng

25 55 80

14 Trần Quang Minh 18/8/2003 Hà Nội 2021 Bóng bàn

Hội khỏe 

Phù Đổng 

toàn quốc 

lần thứ IX 

(giai đoạn I) 

- năm 2016

2016

Huy 

chương 

Vàng

20 65 85
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15 Đỗ Hào Nam 22/6/2003 Hà Nội 2021
Pencak 

Silat

Giải vô địch 

Pencak Silat 

trẻ toàn 

quốc năm 

2017

2017

Huy 

chương 

Vàng

25 60 85

16 Nguyễn Hà Phương 17/09/2003 Hà Nội 2021
Taekwon

do

Giải vô địch 

Taekwondo 

học sinh 

toàn quốc 

lần thứ 8-

2018, khu 

vực miền 

Bắc

2018

Huy 

chương 

Vàng

25 60 85

17 Tô Thu Phương 03/07/2003
Thái 

Nguyên
2021 Cờ vua

Giải vô địch 

cờ vua trẻ 

toàn quốc 

năm 2019

2019

Huy 

chương 

Bạc

25 60 85

18 Trần Thị Phương 14/02/2002
Vĩnh 

Phúc
2020

Bóng 

chuyền

Giải VĐV 

trẻ toàn quốc
2020

Huy 

chương 

Đồng

15 55 70.0

19 Dương Thị Hồng Thắm 26/09/1999
Nam 

Định
2017

Bóng 

chuyền

Giải U23 

bóng 

chuyền toàn 

quốc 2020

2020

Huy 

chương 

Vàng

25 60 85

20 Phạm Trung Thành 20/05/2003
Quảng 

Ninh
2021 Bóng bàn

Hội khỏe 

phù đổng 

toàn quốc 

lần thứ IX

2016

Huy 

chương 

Đồng

10 55 65

21 Hoàng Thị Huyền Trang 10/12/2003
Hưng 

Yên
2021

Võ cổ 

truyền

Giải Vô 

địch trẻ và 

Thiếu niên 

Võ cổ 

truyền toàn 

quốc lần thứ 

XXI năm 

2020

2020

Huy 

chương 

Vàng

25 55 80
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22 Trần Tiến Anh 03/08/2003 Hà Tĩnh 2021
Bóng 

chuyền

Giải Hội 

khỏe Phù 

Đổng cấp 

tỉnh lần 

thứ XII 

năm 2018 

(tỉnh Hà 

Tĩnh)

2018 Ba 5 60 65

23 Vũ Quang 18/7/2003 Hà Nội 2021 Bóng bàn

Giải Hội 

khỏe Phù 

Đổng lần 

thứ X - 

Thành phố 

Hà Nội

2020

Huy 

chương 

Bạc

15 60 75

24
Nguyễn Phạm Khoa 

Trường
31/7/2003 Hà Nội 2021 Bóng bàn

Hội khỏe 

Phù Đổng 

lần thứ X-

TP Hà Nội 

năm học 

2019-2020

2020

Huy 

chương 

Đồng

5 60 65

25 Đinh Thị Thùy Nhung 05/02/2003
Hải 

Phòng
2021 Điền kinh

Hội khỏe 

Phù đổng 

thành phố 

Hải Phòng 

lần thứ 

XVI năm 

học 2019-

2020

2020 Nhất 15 60 75

26 Nguyễn Trung Hiếu 06/08/2003 Bắc Ninh 2021
Bóng đá 

nam

Hội khỏe 

Phù Đổng 

tỉnh Bắc 

Ninh lần 

thứ X năm 

2021

2021 Ba 5 60 65
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27 Đàm Quang Huy 18/1/2003
Hưng 

Yên
2021

Bóng rổ 

nam

Hội khỏe 

Phù Đổng 

tỉnh Hưng 

Yên lần X

2020 Nhất 15 60 75

28 Ngô Minh Hải 10/09/2003 Nghệ An 2021 Cầu lông

Hội khỏe 

Phù Đổng 

tỉnh Nghệ 

An lần thứ 

XIX - năm 

2018

2018 Nhất 15 60 75

29 Vũ Thị Hiền 10/10/2003
Ninh 

Bình
2021 Bơi 

Hội khỏe 

phù đổng 

tỉnh Ninh 

Bình Lần 

thứ VII

2019

Huy 

chương 

Vàng

15 60 75

30 Chu Hoàng Phúc 17/8/2003 Phú Thọ 2021 Cầu lông

Hội khỏe 

Phù Đổng 

tỉnh Phú 

Thọ lần 

thứ XVIII - 

2018

2018

Huy 

chương 

Vàng

15 60 75

31 Đặng Vũ Hoàng Sơn 14/4/2003
Quảng 

Ninh
2021 Cầu lông

Hội khỏe 

Phù Đổng 

tỉnh Quảng 

Ninh lần 

thứ IX 

năm 2016

2016

Huy 

chương 

Bạc

10 60 70

32 Nguyễn Khánh Hưng 27/12/2003
Quảng 

Ninh
2021 Bóng bàn

Hội khỏe 

phù đổng 

tỉnh Quảng 

Ninh lần 

thứ X

2020 Nhất 15 60 75
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Điểm 

phỏng 

vấn
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33 Nguyễn Quốc Việt 18/12/2003
Vĩnh 

Phúc
2021 Bóng rổ

Hội Khỏe 

Phù Đổng 

tỉnh Vĩnh 

Phúc lần 

thứ IX 

năm 2019

2019

Huy 

chương 

Vàng

15 65 80

Danh sách gồm 37 thí sinh./.
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